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TỈNH CÀ MAU
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /TTr-UBND Cà Mau, ngày          tháng 5 năm 2026

TỜ TRÌNH
Dự thảo Nghị quyết quy định mức chi thực hiện Chương trình

hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm,
hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Cà Mau (sau thẩm tra)

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Ủy ban 
nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết quy định mức 
chi thực hiện Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng 
sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Cà Mau (viết tắt: dự 
thảo Nghị quyết) như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
1. Cơ sở chính trị, pháp lý
Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, 

bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;
Luật ngân sách Nhà nước số 89/2025/QH15;
Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng 
suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030;

Thông tư số 35/2021/TT-BTC ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định cơ chế quản lý tài chính thực hiện Chương trình quốc gia 
hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai 
đoạn 2021 - 2030; 

Nghị định số 37/2026/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật 
Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 13 tháng 02 năm 2026 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh Cà Mau về việc xây dựng văn bản thay thế các văn bản quy phạm 
pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu ban hành trước ngày 
01 tháng 7 năm 2025.
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2. Cơ sở thực tiễn
Ngày 19 tháng 5 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 

35/2021/TT-BTC quy định cơ chế quản lý tài chính thực hiện Chương trình quốc 
gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai 
đoạn 2021 - 2030, tại khoản 1 Điều 11 Thông tư số 35/2021/TT-BTC giao cho Hội 
đồng nhân dân cấp tỉnh, quyết định cụ thể các mức chi đảm bảo phù hợp với quy 
định hiện hành.

Trước khi hợp nhất, Hội đồng Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau (cũ) ban hành 
Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2021 quy định nội dung, 
mức chi thực hiện Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Cà Mau và Hội 
đồng Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu (cũ) ban hành Nghị quyết số 03/2024/NQ-
HĐND ngày 12 tháng 6 năm 2024 quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp 
nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 
giai đoạn 2024 - 2030. Kết quả thực hiện giai đoạn 2021 - 2025, đã thực hiện tổng 
cộng 07 dự án với tổng số tiền: 16.992.888.000 (trong đó: kinh phí từ ngân sách 
Nhà nước: 4.682.942.000 đồng, kinh phí ngoài ngân sách Nhà nước: 
12.309.946.000 đồng). Nhiều doanh nghiệp sau khi được hỗ trợ đã cải tiến quy 
trình kỹ thuật, quản lý, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, đảm bảo an 
toàn vệ sinh thực phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường, góp phần thúc đẩy phát triển 
kinh tế bền vững của địa phương.

Thực hiện Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của 
Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, kể từ ngày 01 tháng 7 năm 
2025, trên cơ sở hợp nhất tỉnh Cà Mau và tỉnh Bạc Liêu thành tỉnh Cà Mau (mới), 
việc sớm ban hành hệ thống văn bản quy phạm pháp luật mới là yêu cầu cấp thiết, 
nhằm kịp thời loại bỏ các quy định chồng chéo, không còn phù hợp với thực tế, 
bảo đảm hoạt động triển khai Chương trình năng suất và chất lượng diễn ra liên 
tục, không bị gián đoạn và thống nhất.

Ngày 22 tháng 9 năm 2025, Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Nghị 
quyết số 28/NQ-HĐND về việc áp dụng, bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Hội 
đồng nhân dân tỉnh Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2025, 
theo đó đã bãi bỏ Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐND ngày 12 tháng 6 năm 2024 quy 
định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2024 - 2030 và áp dụng Nghị 
quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2021 quy định nội dung, mức 
chi thực hiện Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Cà Mau (mới).

Thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 
19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến 
sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước. Ngày 13 tháng 02 năm 2026, Hội đồng nhân 
dân tỉnh Cà Mau ban hành Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về việc xây dựng văn bản 
thay thế các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau và 
tỉnh Bạc Liêu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2025, theo đó thống nhất chủ 
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trương xây dựng Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 04 
tháng 12 năm 2021 quy định nội dung, mức chi thực hiện Chương trình hỗ trợ 
doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 
- 2030 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Đồng thời, ngày 14 tháng 10 năm 2025, Chính phủ ban hành Nghị định số 
268/2025/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 
Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo; theo đó các nhiệm vụ về nâng cao năng 
suất, chất lượng được xác định là nhiệm vụ đổi mới sáng tạo, vì vậy các quy định 
của địa phương liên quan đến Chương trình Năng suất Chất lượng cần được rà 
soát, cập nhật để bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. 

Qua rà soát các nội dung của Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 04 
tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau quy định nội dung, mức 
chi thực hiện Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng 
sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Cà Mau, nhiều văn bản 
viện dẫn đã được thay thế hoặc có quy định mới; đồng thời một số nội dung cần 
được diễn đạt cho phù hợp hơn với tình hình thực tế hiện nay. 

Căn cứ tình hình thực tiễn và khả năng cân đối ngân sách, việc xây dựng và 
ban hành Nghị quyết mới (thay thế Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 04 
tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau quy định mức chi thực 
hiện Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Cà Mau) là cần thiết, nhằm 
thay thế các quy định không còn phù hợp, bảo đảm tính hợp pháp, đồng bộ, thống 
nhất của hệ thống pháp luật và ổn định hoạt động quản lý nhà nước, thúc đẩy phát 
triển kinh tế xã hội và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, người dân và 
doanh nghiệp.

II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY 
DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN

1. Mục đích ban hành văn bản
Nhằm quy định cụ thể nội dung và mức chi hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao 

năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 
2021 - 2030; đảm bảo đúng các quy định hiện hành, điều kiện kinh tế - xã hội trên 
địa bàn tỉnh hiện nay và làm căn cứ để các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan 
lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đúng quy định.

2. Quan điểm xây dựng dự thảo văn bản
Việc xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định mức chi thực hiện Chương trình 

hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai 
đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Cà Mau, đảm bảo đúng quy định của Luật ngân 
sách Nhà nước, Thông tư số 35/2021/TT-BTC, các văn bản quy phạm pháp luật 
khác có liên quan và đảm bảo khả năng cân đối ngân sách hằng năm của tỉnh.

Tuân thủ đúng thẩm quyền quyết định và trình tự, thủ tục ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật; đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất trong hệ 
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thống văn bản pháp luật; đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch; đảm bảo dân 
chủ trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của các cá nhân, cơ quan, tổ 
chức trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản.

Những nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình 
Năng suất Chất lượng đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật của 
địa phương được dẫn chiếu vào nghị quyết để thực hiện.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN
Thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 13 tháng 02 năm 2026 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau về việc xây dựng văn bản thay thế các văn bản 
quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu ban hành 
trước ngày 01 tháng 7 năm 2025, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Khoa học và Công 
nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng dự thảo Nghị quyết 
theo trình tự thủ tục quy định. Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức lấy ý 
kiến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành.. đồng thời đăng 
tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

Sở Tư pháp đã thẩm định Hồ sơ Nghị quyết tại Báo cáo số 503/BC-STP 
ngày 17 tháng 4 năm 2026, Sở Khoa học và Công nghệ đã tiếp thu, bổ sung hoàn 
chỉnh dự thảo Nghị quyết theo đề nghị.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã lấy ý kiến các thành viên Ủy ban nhân dân 
tỉnh và hoàn chỉnh hồ sơ theo góp ý trình Hội đồng nhân dân tỉnh.

Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh đã thẩm tra ngày 05/5/2026. 
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
a) Phạm vi điều chỉnh
- Nghị quyết này quy định mức chi thực hiện Chương trình hỗ trợ doanh 

nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 
2030 trên địa bàn tỉnh Cà Mau (sau đây gọi tắt là Chương trình 1322) theo quy 
định tại khoản 1 Điều 11 Thông tư số 35/2021/TT-BTC ngày 19 tháng 5 năm 2021 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định cơ chế quản lý tài chính thực hiện Chương 
trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030.

- Các nội dung có liên quan đến mức chi thực hiện các nhiệm vụ của 
Chương trình 1322 không quy định tại Nghị quyết này, được thực hiện theo quy 
định pháp luật hiện hành có liên quan.

b) Đối tượng áp dụng
- Tổ chức, doanh nghiệp tham gia thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình 

1322 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
- Cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan.
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2. Bố cục của dự thảo văn bản
Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân gồm 11 điều, cụ thể:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Điều 3. Nội dung chi và mức chi thực hiện công tác thông tin, truyền thông 

về năng suất chất lượng
Điều 4. Nội dung chi và mức chi thực hiện đào tạo nguồn nhân lực cho hoạt 

động nâng cao năng suất chất lượng
Điều 5. Nội dung chi và mức chi hỗ trợ nâng cao năng lực tổ chức chứng 

nhận phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật để được công nhận, thừa nhận ở khu 
vực và quốc tế

Điều 6. Nội dung chi và mức chi phục vụ công tác quản lý, hoạt động chung 
của Chương trình 1322 

Điều 7. Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ 
thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, áp dụng đổi mới, 
chuyển giao và ứng dụng các giải pháp năng suất xanh và phát triển cộng đồng, 
ứng dụng các công cụ hỗ trợ cho sản phẩm thông minh, dịch vụ thông minh

Điều 8. Nguồn kinh phí thực hiện
Điều 9. Điều khoản chuyển tiếp
Điều 10. Hiệu lực thi hành
Điều 11. Tổ chức thực hiện.
3. Nội dung cơ bản
3.1. Chi thực hiện công tác thông tin, truyền thông về năng suất chất lượng
3.2. Chi đào tạo nguồn nhân lực nâng cao năng suất chất lượng
3.3. Chi hỗ trợ nâng cao năng lực tổ chức chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn, 

quy chuẩn kỹ thuật để được công nhận, thừa nhận ở khu vực và quốc tế
3.4. Chi phục vụ công tác quản lý Chương trình 1322
3.5. Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống 

quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, áp dụng đổi mới, chuyển 
giao và ứng dụng các giải pháp năng suất xanh và phát triển cộng đồng, ứng dụng 
các công cụ hỗ trợ cho sản phẩm thông minh, dịch vụ thông minh.

Xây dựng dự thảo Nghị quyết trên cơ sở kế thừa các nội dung về định mức 
chi của Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND, không đề xuất điều chỉnh tăng mức hỗ 
trợ. Lý do: Văn bản pháp luật liên quan vẫn còn hiệu lực (Quyết định số 1322/QĐ-
TTg ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 
35/2021/TT-BTC ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) và kết 
quả tổng hợp cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2025 vẫn phù hợp với 
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điều kiện thực tiễn hiện nay; đồng thời thực hiện rà soát, cập nhật các văn bản quy 
phạm pháp luật mới cho phù hợp quy định.

V. NHỮNG NỘI DUNG BỔ SUNG MỚI SO VỚI DỰ THẢO NGHỊ 
QUYẾT GỬI THẨM ĐỊNH (NẾU CÓ)

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 503/BC-STP ngày 17 tháng 4 năm 2026, Sở 
Khoa học và Công nghệ đã tiếp thu, chỉnh sửa, cụ thể:

- Về căn cứ ban hành, điều chỉnh thành:
“Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được 

sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;
Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước số 89/2025/QH15;
Căn cứ Nghị định số 37/2026/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2026 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi 
hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Căn cứ Thông tư số 35/2021/TT-BTC ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định cơ chế quản lý tài chính thực hiện Chương trình 
quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng 
hóa giai đoạn 2021 - 2030; 

Xét Tờ trình số        /TTr-UBND ngày     tháng     năm 2026 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết “Quy định mức chi thực hiện Chương trình hỗ 
trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 
2021 - 2030 địa bàn tỉnh Cà Mau”; Báo cáo thẩm tra số        /BC-HĐND ngày     
tháng     năm 2026 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo 
luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp;

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành “Nghị quyết quy định mức chi thực hiện 
Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Cà Mau”. 

- Điều 1: điều chỉnh thành:
“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Nghị quyết này quy định mức chi thực hiện Chương trình hỗ trợ doanh 

nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 
2030 trên địa bàn tỉnh Cà Mau (sau đây gọi tắt là Chương trình 1322) theo quy 
định tại khoản 1 Điều 11 Thông tư số 35/2021/TT-BTC ngày 19 tháng 5 năm 2021 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định cơ chế quản lý tài chính thực hiện Chương 
trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030.

2. Các nội dung có liên quan đến mức chi thực hiện các nhiệm vụ của 
Chương trình 1322 không quy định tại Nghị quyết này, được thực hiện theo quy 
định pháp luật hiện hành có liên quan.”.
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- Điều 2: điều chỉnh thành:
“Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Tổ chức, doanh nghiệp tham gia thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình 

1322 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
2. Cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan.”.
VI. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHO VIỆC THI 

HÀNH VĂN BẢN VÀ THỜI GIAN TRÌNH BAN HÀNH
1. Nguồn ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hằng 

năm của địa phương theo phân cấp hiện hành.
Nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân và các nguồn kinh phí khác 

theo quy định của pháp luật.
2. Sau khi nghị quyết được thông qua, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ 

quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định.
3. Dự kiến nghị quyết này trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua vào kỳ 

họp thứ 2 (chuyên đề) năm 2026.
Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. Tờ 

trình này thay thế Tờ trình số 275/TTr-UBND ngày 26/4/2026 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh./.

(Gửi kèm: (1) Dự thảo Nghị quyết; (2) Báo cáo thẩm định; (3) Báo cáo giải 
trình, tiếp thu ý kiến thẩm định; (4) Bản thuyết minh nội dung Dự thảo; (5) Báo 
cáo tổng kết việc thi hành Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND; (6) Bản tổng hợp, 
giải trình, tiếp thu ý kiến đóng góp của cơ quan, tổ chức, cá nhân và các văn bản 
có liên quan).

Nơi nhận:                                                                       
- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Các Sở: KH&CN, Tài chính, Tư pháp;
- Phòng: KGVX (B01), NC, KT-TH;
- Lưu: VT, KP75/5.

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Minh Luân
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